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Phụ lục  

TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI PHIM ĐỂ PHỔ BIẾN THEO LỨA TUỔI 

(Kèm theo Thông tư số     /2022/TT-BVHTTDL 

ngày    tháng    năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

I. Giải thích từ ngữ 

Trong Bảng tiêu chí phân loại phim, các từ ngữ dưới đây được hiểu như 

sau: 

1. Mô tả: mang tính đại diện hoặc miêu tả trên màn hình 

2. Trung bình: mô tả một số chi tiết và có thể có một số tác động đến người 

xem với mức độ hợp lý. 

3. Mạnh: mô tả chi tiết có khả năng tác động đến người xem với mức độ rất 

lớn. 

4. Quá mức: là hình ảnh, âm thanh vượt quá giới hạn hợp lý, đặc biệt là về 

chi tiết, thời lượng  

5. Diễn ra thường xuyên là những hình ảnh, ngôn ngữ, âm thanh tương tự 

xuất hiện nhiều lần trong một phim. 

6. Miêu tả chi tiết là lượng thông tin âm thanh, hình ảnh, rõ nét, trực diện ở 

khoảng cách gần để miêu tả về con người, bối cảnh, hành động trong phim bao 

gồm các cảnh cận cảnh, hình ảnh chuyển động chậm, kéo dài hoặc lặp lại. 

7. Thời lượng kéo dài là khoảng thời gian mà hình ảnh, ngôn ngữ, âm thanh 

thể hiện nhiều lần trong phim. 

8. Hình ảnh, ngôn ngữ và âm thanh thô tục là những lời thoại, chữ viết, âm 

thanh, hình ảnh sử dụng trong phim thể hiện sự tục tĩu, phản cảm, thiếu văn hóa. 

9. Bắt chước các hành động trong phim là hành động khiến cho người xem làm 

theo hoặc mô phỏng, sao chép. 

10. Tác động đến người xem là làm thay đổi suy nghĩ và hành động của 

người xem, khiến họ có cảm giác bị đe doạ. 

11. Xử lý là cách sử dụng chất liệu để diễn đạt ý tưởng, âm thanh, ngôn 

ngữ, hình ảnh trên phim. 

12. Kín đáo là dấu hiệu hình ảnh, âm thanh hoặc ngôn ngữ ẩn dụ, không rõ 

ràng, thiếu chi tiết. 

 

II. Bảng phân loại phim 

   

STT Phân loại Tiêu chí phân loại 

 

1 P 1. Chủ đề, nội dung 

- Chủ đề của phim phù hợp với khán giả ở mọi lứa 
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tuổi; 

- Nội dung phim phản ánh mang tính giáo dục, giải 

trí, khuyến khích những giá trị đạo đức và quan hệ 

xã hội tích cực. 

2. Bạo lực 

- Không có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện 

cảnh uy hiếp, đe dọa người khác, trừ trường hợp 

hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ đó phù hợp với nội 

dung phim và được mô tả ở mức độ nhẹ. 

3. Khoả thân, tình dục 

- Không có cảnh khỏa thân, có thể có hình ảnh mô 

tả thoáng qua sự âu yếm, ví dụ hôn phớt (nhẹ 

nhàng). 

 

4. Ma tuý, các chất kích thích, gây nghiện 

- Không có các hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể 

hiện việc sử dụng ma túy và các chất kích thích, 

gây nghiện. 

Đối với việc sử dụng thuốc lá trong phim thực hiện 

theo quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-

BVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Quy định việc hạn chế 

hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm 

sân khấu, điện ảnh. 

5. Kinh dị 

Hình ảnh kinh dị được mô tả ngắn gọn và không 

thường xuyên và không có bất cứ cảm giác đe dọa 

nào, ví dụ được miêu tả hài hước. 

6. Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thô tục 

Không chấp nhận việc sử dụng hình ảnh, âm thanh, 

ngôn ngữ thô tục. 

7. Hình ảnh nguy hiểm, dễ bắt chước 

- Không có những hình ảnh, âm thanh khuyến 
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khích và kích thích hành vi bắt chước như sử dụng 

ma túy, tự sát, bạo lực học đường, sử dụng vũ khí, 

hành động vi phạm pháp luật. 

 

2 K 1. Chủ đề, nội dung 

Như mức phân loại P, nhưng có một số hình ảnh, 

âm thanh, lời thoại, ngôn ngữ cần có cha, mẹ hoặc 

người giám hộ xem cùng và hướng dẫn 

2. Bạo lực 

- Bạo lực nói chung được miêu tả rất nhẹ. Bạo lực 

nhẹ có thể được chấp nhận nếu nó phù hợp với bối 

cảnh (ví dụ, một cách hài hước, hoạt hình, hoặc 

hoàn toàn phi thực tế). 

3. Khoả thân, tình dục 

- Mô tả ngắn gọn hoặc kín đáo về cảnh khỏa thân 

không trực diện, phía sau cơ thể người trong tình 

huống không diễn ra hoạt động tình dục.  

- Có thể có cảnh thể hiện tình cảm nhẹ nhàng, hoặc 

ám chỉ tình dục nhẹ nhàng, ngắn gọn nhưng không 

thường xuyên. Hoặc trong bối cảnh đặc biệt như 

lịch sử, hoặc các sự kiện được kịch hóa như chiến 

tranh, diệt chủng, trong các phim khoa giáo, phim 

liên quan đến y tế, chăm sóc sức khỏe, cách sống 

của thổ dân, dân tộc thiểu số hoặc là phong tục tập 

quán của quốc gia/vùng lãnh thổ giới thiệu trong 

phim. 
 

4. Ma tuý, các chất kích thích, gây nghiện 

- Không đề cập đến ma túy bất hợp pháp hoặc lạm 

dụng ma túy. Nếu có thì việc đề cập phải mang tính 

vô hại, hoặc có mục đích giáo dục rõ ràng hoặc 

thông điệp chống ma túy phù hợp với trẻ nhỏ. 

 

5. Kinh dị 

- Mô tả ngắn gọn và không thường xuyên cảnh 

kinh dị, tạo cảm giác đe dọa với mức độ nhẹ nhàng, 

không được làm cho cho trẻ lo lắng quá mức. Kết 
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quả nên mang tính trấn an và giải toả. 

6. Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thô tục 

- Có thể có ngôn ngữ thô tục ở mức độ hạn chế, 

nhưng phải phù hợp với nội dung phim, ví dụ cách 

thể hiện hài hước 

 

7. Hình ảnh nguy hiểm, dễ bắt chước 

- Không miêu tả chi tiết về những hành vi nguy 

hiểm tiềm ẩn mà trẻ nhỏ có thể bắt chước, nếu hành 

vi đó được thể hiện một cách an toàn hay vui nhộn. 

Không tán dương các vũ khí thực tế hoặc các hung 

khí dễ dàng tiếp cận như dao kéo, vật sắc nhọn. 

Không tập trung vào hành vi chống đối xã hội mà 

trẻ nhỏ có khả năng sao chép. 

 

3 T13 1. Chủ đề, nội dung 

- Phù hợp với khán giả ở lứa tuổi từ đủ 13 trở lên; 

- Nội dung phim không phản ánh những vấn đề 

khiến nhận thức, cảm xúc của khán giả ở lứa tuổi 

trên 13 bị lệch lạc, tâm lý bị xáo trộn hoặc rơi vào 

tình trạng lo sợ, bi quan, buồn chán, tác động tiêu 

cực đến việc hình thành và phát triển tính cách của 

khán giả trẻ trong độ tuổi đang lớn. 

- Các chủ đề đen tối như kinh dị hoặc lạm dụng trẻ 

em cần được cân nhắc cẩn trọng. 

2. Bạo lực 

- Có thể có bạo lực ở mức trung bình nhưng không 

được miêu tả chi tiết và không thường xuyên. 

Không được đặc tả về vết thương hoặc máu me, 

nhưng đôi khi những khoảnh khắc đẫm máu có thể 

được chấp nhận nếu phù hợp với ngữ cảnh và phù 

hợp với nội dung phim. 

3. Khoả thân, tình dục 

- Có thể miêu tả hoạt động tình dục ngắn gọn và 

kín đáo, không thường xuyên, không đặc tả hoặc 
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cận cảnh và chỉ đề cập đến ở mức độ trung bình.  

4. Ma tuý, các chất kích thích, gây nghiện 

- Không mô tả việc lạm dụng thuốc, hoặc nếu có 

hình ảnh, âm thanh đề cập đến thì không được xảy 

ra thường xuyên, không được tán dương hoặc 

hướng dẫn chi tiết. 

5. Kinh dị 

- Có thể có các cảnh kinh dị và có tính đe dọa về 

mặt thể chất và tâm lý ở mức trung bình. Mặc dù 

một số cảnh có thể khó chịu, nhưng sắc thái chung 

của toàn tác phẩm thì không được như vậy. Các 

cảnh kinh dị không nên thường xuyên và được môt 

tả ngắn gọn. 

6. Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thô tục 

 - Có thể có sử dụng ngôn ngữ thô tục ở mức độ 

trung bình. Có thể sử dụng ngôn ngữ mạnh nhưng 

tùy vào cách thức sử dụng, người sử dụng, tần suất 

sử dụng trong toàn bộ tác phẩm và bất kỳ lý do nào 

liên quan tới bối cảnh đặc biệt. 

7. Hình ảnh nguy hiểm, dễ bắt chước 

- Không có những hình ảnh, âm thanh khuyến 

khích và kích thích hành vi bắt chước như sử dụng 

ma túy, tự sát, bạo lực học đường, sử dụng vũ khí, 

hành động vi phạm pháp luật. 

 

4 T16 1. Chủ đề, nội dung 

- Phim phù hợp với khán giả ở lứa tuổi từ đủ 16 trở 

lên; 

- Nội dung phim đề cập đến một số vấn đề của 

người trưởng thành, như các vấn đề liên quan đến 

chính trị, xã hội, tâm lý, tội phạm nhưng phù hợp 

với nhận thức, tâm lý, sinh lý của khán giả từ đủ 16 

tuổi. 

- Các chủ đề như tự làm hại bản thân, bị ngạt thở 

hoặc tự tử không có lý do cụ thể nên được xử lý 
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cẩn trọng phù hợp với nội dung phim. 

2. Bạo lực 

- Những hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện 

hành động bạo lực như giết người, gây đau đớn, 

thương tích, chảy máu không được mô tả thường 

xuyên, không có thời lượng kéo dài, trừ trường hợp 

hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ đó phù hợp với nội 

dung phim và gây căng thẳng ở mức độ trung bình. 

3. Khoả thân, tình dục 

- Có thể chấp nhận cảnh khỏa thân toàn bộ từ phía 

trước với thời lượng trung bình, không thường 

xuyên, không cận cảnh bộ phận sinh dục, nhưng 

phải phù hợp với nội dung phim và không kích 

động tình dục 

- Không có hạn chế về cảnh khoả thân trong những 

bối cảnh phi tình dục hoặc có tính giáo dục.  

- Có thể sử dụng bối cảnh vui hài hước để miêu tả 

chi tiết cảnh khỏa thân. 

4. Ma tuý, các chất kích thích, gây nghiện 

- Có thể có mô tả ngắn gọn và không thường xuyên 

cảnh dùng ma túy, nhưng về tổng thể, bộ phim 

không được quảng bá, hướng dẫn chi tiết hoặc 

khuyến khích việc lạm dụng ma túy.  

- Không chấp nhận hình ảnh thể hiện việc lạm dụng 

các chất có độ nguy hiểm cao và dễ tiếp cận như 

bình xịt hoặc dung môi, chất axit. 

5. Kinh dị 

- Có thể có cảnh đe dọa và kinh dị ở mức độ mạnh 

nhưng không được mô tả thường xuyên và không 

tập trung quá lâu vào mối đe dọa bạo lực. 

 

6. Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thô tục 

- Có thể sử dụng ngôn ngữ mạnh, đôi khi có thể sử 

dụng ngôn ngữ rất mạnh nhưng không lạm dụng, 
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tùy thuộc vào cách thức sử dụng, người sử dụng, 

tần suất sử dụng ngôn ngữ đó trong phim và phải 

phù hợp với nội dung phim. 

 

7. Hình ảnh nguy hiểm, dễ bắt chước 

- Không miêu tả chi tiết các hành vi nguy hiểm và 

không tập trung vào những chi tiết có thể bắt 

chước. Ví dụ việc miêu tả các vũ khí dễ dàng tiếp 

cận trong phim có được chấp nhận hay không còn 

tùy vào các yếu tố như tính hiện thực của bộ phim, 

bối cảnh và cách sắp đặt.  

 

5 T18 1. Chủ đề, nội dung 

- Phim phù hợp với khán giả ở lứa tuổi từ đủ 18 trở 

lên; 

- Không vi phạm điểm a, b, c, d, đ, e và g, khoản 1, 

Điều 9 Luật Điện ảnh 

2. Bạo lực 

- Có thể có những hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ tả 

thực cảnh bạo lực nhưng phải phù hợp với nội dung 

phim và không gây mức độ căng thẳng quá mức. 

3. Khoả thân, tình dục 

- Có thể mô tả chi tiết một cách không lạm dụng 

cảnh khỏa thân toàn bộ phía trước, nhưng phải phù 

hợp với nội dung phim,  

- Không miêu tả chi tiết các bộ phận sinh dục, hoặc 

đặc tả thoáng qua nhưng không có thời lượng kéo 

dài và phù hợp với nội dung phim. 

- Không có những hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ 

thể hiện lộ liễu, miêu tả chi tiết hoạt động tình dục, 

trừ các trường hợp hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ 

đó phù hợp với nội dung phim, không có thời 

lượng kéo dài 
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4. Ma tuý, các chất kích thích, gây nghiện 

- Có thể mô tả về việc lạm dụng ma túy và chất 

kích thích thần kinh với các chi tiết mạnh, nhưng 

không kéo dài, không thường xuyên và phải phù 

hợp với nội dung phim. 

5. Kinh dị 

- Có thể mô tả cảnh kinh dị mạnh mẽ với cảm giác 

đe dọa liên tục nhưng không thường xuyên và 

không kéo dài, không tác động quá mức tới tâm lý 

và cảm xúc của người xem 

6. Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thô tục 

- Có thể sử dụng những từ ngữ thô tục nhưng 

không thường xuyên, không tạo cảm giác ức chế 

quá mức cho người xem và không lạm dụng ngôn 

ngữ thô tục. 

7. Hình ảnh nguy hiểm, dễ bắt chước 

- Khi nội dung hoặc cách xử lý có nguy cơ tổn hại 

cho các cá nhân hoặc, thông qua hành vi của họ, 

gây hại cho xã hội. Ví dụ, việc mô tả chi tiết của 

các hành vi bạo lực hoặc nguy hiểm hoặc sử dụng 

ma túy bất hợp pháp có thể gây tổn hại đến đạo đức 

hoặc sức khoẻ cộng đồng, hoặc cách hành vi hiếp 

dâm được xử lý tạo cảm giác đó là hoạt động hấp 

dẫn sẽ được cân nhắc cẩn trọng trước khi phân loại. 

6 C Phim không được phép phổ biến nếu vi phạm Điều 

9 của Luật Điện ảnh 

 


